	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:       /QĐ-BGTVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày     tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp

Quốc lộ 62, đoạn từ Km7+00 - Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp), tỉnh Long An
theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - chuyển giao

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý; 
Căn cứ văn bản số 04/BTC-CST ngày 04/01/2016 của Bộ Tài chính về phương án thu phí hoàn vốn dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62, tỉnh Long An;

Căn cứ văn bản số 670/UBND-KT ngày 26/02/2015, số 2547/UBND-KT ngày 10/7/2015 và số 233/UBND-KT ngày 15/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62, tỉnh Long An;
Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Thăng Long tại Tờ trình số 3153/PMUTL-KTKH ngày 20/10/2015 và văn bản số 140/PMUTL-KTKH ngày 19/01/2016 về việc trình phê duyệt Đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62 đoạn từ Km7+00 - Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp), tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT; các văn bản số 3076/PMUTL-KTKH ngày 12/10/2015 và số 229/PMUTL-KTKH ngày 29/01/2016 về việc đánh giá, lựa chọn đề xuất dự án của các nhà đầu tư;
 Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số      /ĐTCT ngày    /3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62, đoạn từ Km7+00 - Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp), tỉnh Long An theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62 đoạn từ Km7+00 - Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp), tỉnh Long An.
2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án: Bộ Giao thông vận tải.

3. Nhà đầu tư đề xuất dự án: Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - CTCP, Công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An. 

4. Nội dung cơ bản của đề xuất
4.1. Sự cần thiết đầu tư và lợi thế của việc thực hiện dự án theo hình thức PPP



Quốc lộ 62 là tuyến chính nối TP. Tân An với các huyện vùng Đồng Tháp Mười; là tuyến quốc lộ kết nối nhiều tuyến đường quan trọng trong mạng lưới giao thông của tỉnh Long An; là tuyến đường dẫn đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, giao thương với nước bạn Campuchia. Tuy nhiên, do tuyến đường được đưa vào khai thác sử dụng từ lâu, chất lượng nền, mặt đường đã xuống cấp dẫn đến năng lực thông hành nhiều đoạn tuyến trên QL.62 đã quá tải; ùn tắc và tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra. Do vậy, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh quốc phòng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các tỉnh trong khu vực. Trong điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước hạn hẹp, việc kêu gọi nguồn vốn ODA khó khăn; thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, việc đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư là phù hợp trong giai đoạn hiện nay.
4.2. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch phát triển và các điều kiện lựa chọn đầu tư theo hình thức PPP
a) Sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch phát triển
Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL62, đoạn từ Km7+00 - Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp), tỉnh Long An được lập phù hợp với quy hoạch phát triển ngành GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013; đồng thời, phù hợp với quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2055/QĐ-TTg ngày 23/11/2015.
b) Điều kiện lựa chọn đầu tư theo hình thức PPP: việc đầu tư cải tạo, nâng cấp QL62 theo hình thức PPP, hợp đồng BOT giao đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

4.3. Dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và nguồn tài nguyên
4.3.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng
Đầu tư cải tạo, nâng cấp QL62 nhằm cải thiện, chất lượng nền mặt đường; nâng cao năng lực thông hành; giảm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông; đảm bảo an ninh - quốc phòng; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trong khu vực và quốc tế, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An nói riêng và vùng Tây Nam Bộ nói chung.
4.3.2. Dự kiến phạm vi, quy mô đầu tư xây dựng

a) Phạm vi dự án
Điểm đầu tại Km7+00, khớp nối với điểm cuối dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng QL62 đoạn Km0+00÷Km7+00, TP. Tân An, tỉnh Long An; điểm cuối tại Km76+00, cửa khẩu Bình Hiệp. Tổng chiều dài khoảng 69km.
b) Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

- Đoạn từ Km7+00÷Km44+400 (thị trấn Tân Thạnh): đạt tiêu chuẩn đường cấp III - Đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005; vận tốc thiết kế Vtk=80Km/h; mặt đường cao cấp A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 140Mpa.

- Đoạn từ Km44+400÷Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp): mở rộng nền, mặt đường hiện tại đảm bảo Bnền/mặt = 9/8m; thảm 01 lớp bê tông nhựa tăng cường trên mặt đường cũ, kết cấu mặt đường phần mở rộng phù hợp với đường hiện tại.
Riêng các đoạn qua trung tâm thị trấn Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường và cửa khẩu Bình Hiệp giữ nguyên quy mô nền mặt đường hiện tại, chỉ thảm nâng cấp mặt đường.
4.3.3. Địa điểm xây dựng: Huyện Thủ Thừa, huyện Thạnh Hóa, huyện Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa thuộc tỉnh Long An.
4.3.4. Nhu cầu sử dụng đất: thu hồi bổ sung khoảng 19ha (không bao gồm phần đường cũ và phần đã thu hồi trong dự án tuyến N2).
4.4. Sơ bộ các giải pháp thiết kế chủ yếu 
a) Hướng tuyến: cơ bản đi theo đường hiện tại, tận dụng tối đa đường cũ, có cải tạo cục bộ tại một số vị trí để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và hạn chế GPMB.
b) Trắc dọc: thiết kế trên cơ sở tận dụng tối đa mặt đường hiện hữu, giảm thiểu khối lượng bù vênh và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp đường; cao độ đường đỏ theo tần suất lũ thiết kế của đường.
c) Trắc ngang
- Đoạn Km7+00÷Km44+400: mở rộng nền, mặt đường đảm bảo bề rộng nền, mặt đường Bnền/mặt = 11m/12m (trong đó bề rộng lề gia cố Blgc = 2x2m; bề rộng lề đất Blề=2x0,5m).

- Đoạn Km44+400÷Km76+00: mở rộng nền, mặt đường đảm bảo bề rộng nền, mặt đường Bnền/mặt = 9m/8m (trong đó bề rộng lề gia cố Blgc = 2x0,5m; bề rộng lề đất Blề=2x0,5m).
d) Nền, mặt đường
- Nền đường: 
+ Theo tiêu chuẩn thiết kế của tuyến đường; đảm bảo cường độ và độ ổn định toàn khối. Nền đường đắp thông thường sử dụng độ dốc mái taluy 1/1,5.

+ Các vị trí xuất hiện địa chất yếu (đất yếu): sử dụng các phương án giải pháp thiết kế, phương án tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo yêu cầu kinh tế - kỹ thuật như bấc thấm, giếng cát, thay đất kết hợp gia tải… để xử lý.

- Mặt đường: mặt đường cấp cao A1; lớp mặt bằng bê tông nhựa chặt, rải nóng; lớp móng bằng cấp phối đá dăm.

đ) Đường giao
- Các vị trí nút giao được thiết kế, cải tạo dạng nút giao cùng mức; nút đơn giản, nút kênh hóa, nút hình xuyến; đảm bảo năng lực thông xe và an toàn giao thông.
- Các vị trí giao cắt với đường dân sinh được thiết kế, vuốt nối đảm bảo êm thuận, an toàn giao thông.
e) Công trình phòng hộ và an toàn giao thông: xây dựng, sửa chữa và bổ sung đầy đủ hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41: 2012/BGTVT.

g) Công trình cầu: Các cầu cũ cơ bản còn tốt nên được tận dụng để khai thác, sử dụng; riêng cầu Kinh 12 được đầu tư sửa chữa, gia cường đảm bảo tải trọng khai thác đồng bộ trên tuyến.
h) Công trình thoát nước trên tuyến
- Cống thoát nước ngang: được thiết kế theo TCVN 9116:2012 đối với các loại cống tròn và TCVN 9113:2013 đối với các loại cống hộp; cống bằng BTCT, tải trọng HL.93.

 - Hệ thống thoát nước dọc: 
+ Các đoạn thông thường, trong khu vực nền đắp nước mặt thoát tự nhiên về kênh hoặc hai bên đường; các đoạn nền đào thiết kế rãnh biên hình thang; gia cố rãnh dọc bằng BTXM ở những đoạn cần thiết.
+ Các đoạn đi qua khu đông dân cư: bố trí hệ thống rãnh dọc bằng BTCT.
4.5. Phương án tổ chức thực hiện GPMB và hỗ trợ tái định cư: Công tác bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án được tách thành tiểu dự án thành phần do UBND tỉnh Long An tổ chức thực hiện; nguồn vốn của dự án.
4.6. Sơ bộ tổng mức đầu tư: 1.108.314 triệu đồng (Một nghìn, một trăm linh tám tỷ, ba trăm mười bốn triệu đồng).
4.7. Sơ bộ phương án tài chính
Phương án tài chính sẽ được xác định cụ thể trong các bước triển khai tiếp theo, dự kiến như sau:

Sử dụng trạm thu phí dự kiến đặt tại Km42+00 để thu phí hoàn vốn cho dự án (UBND tỉnh Long An có văn bản thống nhất số 233/UBND-KT ngày 15/01/2016; Bộ Tài chính có văn bản số 04/BTC-CST ngày 04/01/2016). Vị trí chính thức sẽ được xác định theo quy định hiện hành. Mức phí theo quy định tại Thông tư 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính; dự kiến tăng mức thu phí 9% sau mỗi 3 năm với tối đa không vượt khung mức thu phí quy định tại Thông tư 159/2013/TT-BTC. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến là 21 năm 11 tháng.
4.8. Dự kiến tiến độ, thời gian thực hiện dự án, thời gian xây dựng và khai thác công trình, phương án tổ chức quản lý, kinh doanh

- Dự kiến thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: từ tháng 3//2016
- Dự kiến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: từ Quý II/2016 đến Quý III/2016.  

- Dự kiến thời gian xây dựng: 18 tháng.

- Dự kiến thời gian khai thác công trình: 21 năm 11 tháng.
- Phương thức tổ chức quản lý: Chủ đầu tư thực hiện việc quản lý, kinh doanh công trình phù hợp với các quy định của pháp luật và theo các điều kiện thỏa thuận trong Hợp đồng dự án.

4.9. Đề xuất các hình thức ưu đãi, bảo đảm đầu tư: Theo quy định của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ và quy định của pháp luật hiện hành.

4.10. Dự kiến sơ bộ rủi ro trong quá trình thực hiện dự án và phân chia rủi ro giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư: Theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định trong hợp đồng dự án.

4.11. Dự kiến sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; ảnh hưởng của dự án đối với môi trường, xã hội và quốc phòng, an ninh 
a) Dự kiến sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án được đánh giá trên cơ sở lợi ích do việc thực hiện dự án như rút ngắn quãng đường vận chuyển, giảm thời gian và chi phí vận hành,... một số lợi ích cũng được hình thành khi thực hiện dự án không thể định lượng như nâng cao hiệu quả khai thác cho hệ thống giao thông trong khu vực, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, nâng cao mức độ phục vụ và sự hài lòng cho hành khách, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An nói riêng và khu vực nói chung.

b) Ảnh hưởng của dự án đối với môi trường, xã hội: đánh giá, làm rõ trong báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.

c) Ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh: góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trong khu vực.
5. Các nội dung khác

- Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - CTCP, Công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An và Tư vấn có trách nhiệm tiếp thu, thực hiện đầy đủ các ý kiến góp ý và nội dung kiến nghị tại Báo cáo kết quả thẩm định số       /ĐTCT ngày     /3/2016 của Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư.
- Khảo sát chi tiết, so sánh lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Ban QLDA Thăng Long thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 2777/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý và các quy định hiện hành khác.
- Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình, Tổng công ty xây dựng CTGT 1 - CTCP, Công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An, các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo tuân thủ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và các quy định hiện hành.
Điều 3. Các Ông (Bà): Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.
	 Nơi nhận:
 - Như Điều 3;

 - Bộ trưởng (để b/c);
 - UBND tỉnh Long An;
 - Liên danh Đức Bình + CIENCO 1+ Khánh An;
 - Lưu: VT, ĐTCT(NQA.02b).
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